CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT HÀN THE BẰNG CHỈ THỊ TỰ NHIÊN

(Hóa học 11- Thời lượng 4 tiết)
1. Mô tả chủ đề
Thực phẩm sạch luôn là vấn đề được quan tâm trong những năm gần đây. Vì lợi nhuận nhiều người bán hàng đã lạm dụng chất hóa học để bảo quản thực phẩm. Trong đó, hàn the là chất được sử dụng phổ biến. Từ lâu, người ta đã biết cho nó vào giò chả, bún, bánh phở, bánh đúc, bánh cuốn,… nhằm  chống mốc, tạo độ giòn dai, thơm ngon hơn. Tuy nhiên, hàn the là một chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, nếu lạm dụng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.

Với vai trò là một người tiêu dùng thông minh học sinh sẽ đưa ra cách nhận biết hàn the bằng các chỉ thị tự nhiên. Sau đó, chia sẻ thông tin với mọi người bằng video hướng dẫn cách làm chỉ thị và cách nhận biết hàn the thông qua các chỉ thị đó. 

2. Mục tiêu

a. Về kiến thức

· Chỉ ra sự biến đổi màu sắc của một số chỉ thị trong dung dịch ở những khoảng pH khác nhau.

· Trình bày cách đánh giá độ axit, độ bazơ của một số dung dịch dựa vào giá trị pH.

· Nêu khái niệm pH và ý nghĩa của pH trong thực tiễn.

· Trình bày cách xác định môi trường của một số chất khi tan trong nước.

· Liệt kê một số chỉ thị có sẵn trong tự nhiên và cho biết khoảng chuyển màu của từng chỉ thị đó.

b. Về kỹ năng

· Xác định gần đúng giá trị pH bằng chỉ thị vạn năng và dựa vào khoảng chuyển màu của chỉ thị xác định dung dịch có môi trường axit, bazơ hay trung tính.

· Chế tạo các chỉ thị tự nhiên từ rau, củ, hoa, quả, …

· Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành thí nghiệm, nhận xét.

· Rèn luyện kỹ năng hợp tác nhóm, sử dụng công nghệ thông tin.

· Phát triển tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề. 

c. Về thái độ

· Củng cố niềm tin vào khoa học thực nghiệm.

· Hứng thú với việc ứng dụng kiến thức để khám phá thế giới, giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ đã nhận.

· Tôn trọng kết quả thực nghiệm khi làm thí nghiệm.

· Nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra.

d. Về năng lực định hướng hình thành 

· Hình thành năng lực giải quyết vấn đề.

· Hình thành năng lực hợp tác.

· Hình thành năng lực sáng tạo.

· Hình thành năng lực tự học.

· Hình thành năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

1. Bộ câu hỏi định hướng

· Câu hỏi khách quan

1) Tại sao bệnh ung thư ngày càng phổ biến ở nước ta ?

2) Thế nào là thực phẩm sạch ?

3) Việc lạm dụng chất hóa học vào thực phẩm gây tác hại như thế nào ?

· Câu hỏi bài học

1) Làm thế nào để nhận biết sự có mặt của hàn the?

2) Các yếu tố nào quyết định pH của dung dịch?

3) Cách làm chỉ thị từ nguyên liệu thiên nhiên?

· Câu hỏi nội dung

1) pH là gì? Có những cách nào để xác định giá trị pH của dung dịch?

2) Một dung dịch được xem là môi trường axit, bazơ hay trung tính ứng với khoảng giá trị pH nào?

3) Muối natri borax khi phân li trong nước tạo môi trường axit, bazơ hay trung tính? Vì sao?

4) Chỉ thị axit- bazơ là gì? Hãy cho biết màu của một số chỉ thị trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

2. Lịch trình đánh giá

	Trước dự án
	Trong dự án
	Sau dự án

	· Bảng KWL

· Câu hỏi thảo luận
	· Bảng KWL

· Bộ câu hỏi định hướng

· Phiếu đánh giá đồng đẳng
	· Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án

· Bảng KWL


Các công cụ đánh giá: Cong_cu_danh_gia.docx
3. Dự kiến các hoạt động

Thời gian thực hiện dự án: 4 tuần

· Tuần 1

· Ngày 1: Cho học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm trước bài dạy, tổng hợp và rút ra nhận xét, đánh giá.

· Ngày 2: Phát phiếu khảo sát tìm hiểu nhu cầu của học sinh, tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch dự án.
· Ngày 3: GV giới thiệu tổng quan về dự án và chia nhóm. GV nêu rõ các công việc cụ thể mà mỗi nhóm phải làm. Sau đó, phát bộ câu hỏi định hướng cho các nhóm.

· Tuần 2

· Ngày 1: Theo dõi và điều chỉnh tiến độ công việc học sinh thông qua nhật ký dự án, phản hồi cho giáo viên; nhắc nhở học sinh và hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

· Ngày 2: Theo dõi thái độ học sinh làm việc cá nhân, làm việc nhóm thông qua yêu cầu HS tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn học cùng nhóm trên Google Drive.

· Tuần 3

· Ngày 1: Tiếp tục theo dõi tiến độ công việc và thái độ làm việc cá nhân, làm việc nhóm thông qua yêu cầu HS tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn học cùng nhóm trên Google Drive.

· Ngày 2: Học sinh nộp sản phẩm nhóm và cá nhân để giáo viên góp ý và chỉnh sửa cho hoàn thiện (có thể cho học sinh xem một thí nghiệm GV đã làm sẵn để học sinh tham khảo).

· Ngày 3: Phát cho học sinh phiếu đánh giá và hướng dẫn cách đánh giá.

· Tuần 4

· Ngày 1: 

+ Học sinh từng nhóm trình bày sản phẩm, giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm và khả năng trình bày ý tưởng của học sinh.

+ Các nhóm nhận xét, đóng góp ý kiến cho sản phẩm của nhóm khác.

+ Giáo viên tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung và tóm tắt lại kiến thức.

· Ngày 2: Cho học sinh làm bài kiểm tra cá nhân nhỏ để kiểm tra kiến thức sau khi hoàn thành dự án.

4. Nguồn tài nguyên

1) Thái Thị Hồng Anh. (2016). Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano curcumin  quy mô 5 gam/ mẻ. Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.

2) Trần Thị Thanh Uyên. (2011). Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng nhận biết hàn the trong thực phẩm. Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.

3) Nguyễn Đức Vượng, Phạm Nam Giang, Trần Yến Nhi, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đoàn Thị Thảo Nhi. (2015). Nghiên cứu chiết xuất tinh bột nghệ từ củ nghệ vàng Quảng Bình. Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình, 2/2015, 37-

II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

	STT
	Công việc
	Thời hạn hoàn thành
	Thành viên thực hiện
	Đánh giá kết quả 
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	TÌM KIẾM THÔNG TIN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ DỰ ÁN

-  Chỉ thị tinh bột nghệ:

+ Hợp chất curcumin trong nghệ;

+ Cách chiết curcumin trong nghệ.

+ Khoảng chuyển màu pH của tinh bột nghệ.

-  Chỉ thị nước bắp cải tìm

+ Hợp chất antho trong bắp cải tím.
+ Phương pháp chiết tách  antho trong bắp cải tím.

+ Khoảng chuyển màu pH của nước bắp cải tím.

- Chỉ thị hoa dâm bụt

+ Hợp chất antoxyanin trong hoa dâm bụt.

+ Cách tách chiết antoxyanin trong hoa dâm bụt.

+ Khoảng chuyển màu pH của dung dịch hoa dâm bụt.

-Hàn the:

+Công thức phân tử và tên gọi hóa học.

+Công dụng của hàn the trong thực tiễn.

+Tác hại của hàn the của đối với sức khỏe con người.

+Sự thủy phân hàn the trong nước.
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	CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ THỰC HIỆN DỰ ÁN

· Nguyên vật liệu:

· 2kg củ nghệ tươi 

· 1 bắp cải tím

· 10 hoa dâm bụt 

· Nước lọc

· Giò, chả lụa, chả cá,...( mỗi loại 200g)

· 500g bún, bánh phở,...

· Cồn

· Dụng cụ:
· Máy xay sinh tố

· Túi vải lọc hoặc miếng vải lớn

· Giấy lọc

· Thau nhựa

· Bếp gas

· Nồi

· Dao

· Giấy để thấm các chỉ thị

· Chỉ thị vạn năng

· Lọ thủy tinh có nắp

· Máy sấy

· Chai, lọ dựng chất chỉ thị (3 chai, 1 lọ)

· Máy ảnh

· Máy quay phim
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	TIẾN HÀNH LÀM CHỈ THỊ

1. Chỉ thị tinh bột nghệ

Bước 1: Chuẩn bị nghệ củ ( 1 củ ).
Bước 2: Cắt thành lát mỏng.

Bước 3: Xay nhuyễn.

Bước 4: Lọc, lắng, gạn bỏ lớp nước trên.
2. Chỉ thị bắp cải tím

Bước 1: Chia bắp cải thành 4 phần.

Bước 2: Lấy 1 phần bắp cải cắt nhỏ.

Bước 3: Đổ nước sôi ngâm trong 15 phút.

Bước 4: Lọc lấy nước chỉ thị.

3. Chỉ thị hoa dâm bụt

Bước 1: Chuẩn bị vài cánh hoa dâm bụt và cồn 80-90o.

Bước 2: Cho cánh hoa dâm bụt vào trong lọ đã chứa cồn.

Bước 3: Đậy nắp kín, để nơi thoáng mát trong vòng 2 tiếng.

Bước 4: Lọc lấy nước chỉ thị.
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	CHUẨN BỊ LÀM VIDEO CLIP (sản phẩm)

Mục tiêu: 

1. Giới thiệu sản phẩm (chỉ thị)

2. Trình bày cơ sở kiến thức

3. Hướng dẫn cách tự làm chỉ thị

	
	Kịch bản chi tiết 3 phần
	
	
	

	
	Làm thử mẫu chỉ thị
	
	
	

	
	Thực hiện quay phim
	
	
	

	
	Chỉnh sửa đoạn phim đã thực hiện
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	BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Cùng với nhóm rút ra những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dự án. 

- Kiến thức học được sau khi làm dự án (trả lời câu hỏi trong bộ câu hỏi định hướng).
	
	
	

	
	
	
	
	


III.MỤC TIÊU DỰ ÁN

1. Mục tiêu kiến thức

- Chỉ ra sự biến đổi màu sắc của một số chỉ thị trong dung dịch ở những khoảng pH khác nhau.

- Trình bày cách đánh giá độ axit, độ bazơ của một số dung dịch dựa vào giá trị pH.

- Nêu khái niệm pH và ý nghĩa của pH trong thực tiễn.

- Trình bày cách xác định môi trường của một số chất khi tan trong nước.

- Liệt kê một số chỉ thị có sẵn trong tự nhiên và cho biết khoảng chuyển màu của từng chỉ thị đó.

 2. Mục tiêu kỹ năng

· Xác định gần đúng giá trị pH bằng chỉ thị vạn năng và dựa vào khoảng chuyển màu của chỉ thị xác định dung dịch có môi trường axit, kiềm hay trung tính.

· Chế tạo các chỉ thị tự nhiên từ rau, củ, hoa, quả, …

· Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành thí nghiệm, nhận xét.

· Rèn luyện kỹ năng hợp tác nhóm, sử dụng công nghệ thông tin.

· Phát triển tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề. 

3. Mục tiêu thái độ

· Củng cố niềm tin vào khoa học thực nghiệm.

· Hứng thú với việc ứng dụng kiến thức để khám phá thế giới, giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ đã nhận.

· Tôn trọng kết quả thực nghiệm khi làm thí nghiệm.

· Nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra.

4. Mục tiêu về năng lực định hướng hình thành 

· Hình thành năng lực giải quyết vấn đề.

· Hình thành năng lực hợp tác.

· Hình thành năng lực sáng tạo.

· Hình thành năng lực tự học.

· Hình thành năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

IV.BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

1 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TRONG DHDA

	Trước dự án
	Trong dự án
	Sau dự án

	· Bảng KWL

· Bộ câu hỏi định hướng
	· Bảng KWL

· Bộ câu hỏi định hướng

· Phiếu đánh giá đồng đẳng
	· Bảng KWL

· Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án

· Kiểm tra ngắn


1.1 Đánh giá trước khi học sinh thực hiện dự án

1.  Bảng KWL
	Know 
	Want 
	Learn 

	   Hàn the là chất phụ gia được cho vào một số loại thực phẩm để bảo quản.

Hàn the nếu ăn vào sẽ tích tụ trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe


	Vì sao hàn the lại không tốt cho sức khỏe?

chất chỉ thị màu axit-bazolà gì? +Em muốn biết gì thêm về hàn the, về chất chỉ thị?
	- Hàn the sau khi đưa vào cơ thế gây rối loạn tiên hóa, hai đường tiết niệu, nếu tích tụ một lượng lớn gây ra những bệnh tật nguy hiểm.

- chất chị thị màu là những chất ở môi trường axit-bazo khác nhau sẽ đổi màu. Dựa vào màu sắc mà ta xác định được giá trị pH của môi trường.


       2.  Bộ câu hỏi định hướng:

1. Tại sao bệnh ung thư ngày càng phổ biến ở nước ta ?

2. Thế nào là thực phẩm sạch ?

3. Việc lạm dụng chất hóa học vào thực phẩm gây tác hại như thế nào ?

1.2  Đánh giá trong khi học sinh thực hiện dự án

1. Bảng KWL
Dùng bảng KWL đã thực hiện ở lúc chuẩn bị thực hiện dự án.

+ Học sinh nhìn lại, bổ sung câu hỏi ở cột W (nếu trong quá trình làm phát hiện điều muốn biết mới)

+ Cập nhật câu trả lời vào cột L

	Know
	Want
	Learn

	· Hàn the khi tan trong nước tạo môi trường bazo.

· Khoảng chuyển màu pH của các chỉ thị tự nhiên.


	· Làm sao để nhận biết hàn the có trong thực phẩm?

· Làm được các chỉ thị bằng cách nào? 

· các công cụ truyền thông hiệu quả?
	· Ta làm tan thực phẩm trong nước rồi dùng chỉ thị để nhận biết, nếu là môi trường bazo thì thực phẩm có chứa hàn the.

· cách tiến hành làm chỉ thị từ nghệ tươi, bắp cải tím


      2. Bộ câu hỏi định hướng:

1.       Làm thế nào để nhận biết sự có mặt của hàn the?

2.       Yếu tố nào quyết định pH của dung dịch?

3.       Cách làm chỉ thị từ nguyên liệu thiên nhiên?

 4.    pH là gì? Có những cách nào để xác định giá trị pH của dung dịch?

5.    Dung dịch được xem là môi trường axit, bazơ hay trung tính ứng với khoảng giá trị pH nào?

6.    Natri borax khi phân li trong nước tạo môi trường axit, bazơ hay trung tính? Vì sao?

7.    Chỉ thị axit- bazơ là gì? Hãy cho biết màu của một số chỉ thị trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

    3. Phiếu đánh giá đồng đẳng

·         Qui ước: Với mỗi tiêu chí, các thành viên trong nhóm được chấm theo thang điểm thứ tự, làm tốt nhất được điểm tối đa (số điểm tối đa = số thành viên nhóm +1), không làm thì được 0 điểm.

Vd: Nhóm có 4 thành viên. Tiêu chí: Đóng góp ý kiến.

Bạn nào đóng góp ý kiến hiệu quả nhiều nhất sẽ được 5 điểm, những bạn khác lần lượt thấp hơn 1 điểm tùy theo số ý kiến hiệu quả; nếu bạn nào không đóng góp ý kiến, bạn đó 0 điểm.

	Tên thành viên
	1
	2
	3
	4

	Tiêu chí đánh giá
	
	
	
	

	Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn
	
	
	
	

	Đóng góp ý kiến
	
	
	
	

	Lắng nghe ý kiến từ các bạn
	
	
	
	

	Có phần hồi sau khi nhận ý kiến từ các bạn
	
	
	
	

	Quan tâm đến các thành viên khác
	
	
	
	

	Thái độ vui vẻ
	
	
	
	

	Có trách nhiệm
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	
	


1.3  Đánh giá sau khi học sinh thực hiện dự án

1.      Bảng KWL
	Know
	Want
	Learn

	Người tiêu dùng cần nhận biết được thực phẩm nào có chứa hàn the.
	Làm cách nào để truyền thông sản phẩm của nhóm đến tay người tiêu dùng.
	· Tuyên truyền người tiêu dùng cận thận khi lựa chọn thực phẩm.

· Cách truyền thông hiệu quả sản phẩm.


       2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án

Dựa trên tiêu chí:

· Nội dung: Thể hiện kiến thức môn học (Hóa học)

                            Phù hợp với ý tưởng dự án

                            Có ý nghĩa thực tiễn

· Hình thức: Có tính thẩm mỹ

      3. Bài kiểm tra ngắn

Dựa vào bảng câu hỏi định hướng và bảng KWL học sinh đã hoàn thành, thiết kế một đề kiểm tra ngắn. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, kiểm tra cá nhân.

V. BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG
Nhận biết hàn the bằng chỉ thị tự nhiên

	Câu hỏi khách quan
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	1. Tại sao bệnh ung thư ngày càng phổ biến ở nước ta ?

2. Thế nào là thực phẩm sạch ?

3. Việc lạm dụng chất hóa học vào thực phẩm gây tác hại như thế nào ?

	Câu hỏi bài học
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	1. Làm thế nào để nhận biết sự có mặt của hàn the?

2. Các yếu tố nào quyết định pH của dung dịch?

3. Cách làm chỉ thị từ nguyên liệu thiên nhiên?

	   Câu hỏi nội dung
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	1. pH là gì? Có những cách nào để xác định giá trị pH của dung dịch?

2. Một dung dịch được xem là môi trường axit, bazơ hay trung tính ứng với khoảng giá trị pH nào?

3. Muối natri borax khi phân li trong nước tạo môi trường axit, bazơ hay trung tính? Vì sao?

4. Chỉ thị axit- bazơ là gì? Hãy cho biết màu của một số chỉ thị trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.


VI. PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên học sinh:…………………………….Lớp……………………………………....

Chức vụ trong dự án:……………………………Phòng ban………………………………

Thời gian đánh giá: từ…/…./……đến…./…./…..

Trưởng phụ trách phòng ban:…………………………………………………………….....

	TT
	Yếu tố đánh giá
	Điểm
	Điểm thực
	Ghi chú

	A
	Hiệu quả công việc                    50%

	1
	Số lượng công việc hoàn thành
	Đủ: 10

Tốt: 20

Chưa tốt: 0
	
	

	2
	Thời gian hoàn thành
	Đúng thời hạn: 10

Sau thời hạn: 5
	
	

	3
	Chất lượng sản phẩm
	Hoàn thành: 10

Hoàn thành tốt: 20

Không hoàn thành: 0
	
	

	B
	Kỷ luật làm việc                        50%

	1
	Tuân thủ giờ làm việc và nội quy của phòng ban
	Tuân thủ: 10

Ít tuân thủ: 5

Không tuân thủ: 0
	
	

	2
	Tuân thủ mệnh lệnh người quản lý
	Tuân thủ: 10

Ít tuân thủ: 5

Không tuân thủ: 0
	
	

	3
	Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ mọi người trong công việc
	Rất hợp tác:  20

Hợp tác: 10

Chưa hợp tác: 0
	
	

	4
	Có chủ động, sáng tạo trong công việc
	Rất chủ động sáng tạo: 10

Ít chủ động sáng tạo: 5

Không chủ động sáng tạo: 0
	
	

	
	
	Tổng điểm: 100
	Tổng điểm:

……
	Xếp loại:

……..


Ghi chú:

Từ 90 đến 100: Loại A (xuất sắc)        Từ 70 đến 79: Loại C (Khá)

Từ 80 đến 89: Loại B (Giỏi)                Từ 50 đến 69: Loại D (Trung bình)

Từ 30 đến 49: Loại E (Yếu)                Từ 0 đến 29: Loại F ( Kém)

Chữ ký học sinh:                                                             Chữ ký  GVBM

VII.BÀI BÁO CÁO DỰ ÁN
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